
Product Specs required

Tên sản phẩm Vải 

Loại sản phẩm

Nguồn gốc Việt Nam

Specs (Yêu cầu)

Giấy tờ kiểm định chất lượng, giấy chứng nhận Có chứng nhận OEKO-TEX® STANDARD 100

Quy cách đóng gói Chưa cần, sẽ cần mẫu trước để làm việc với nhà may vải 

Khoảng giá dự kiến Chưa có 

Số lượng đặt hàng dự kiến cho đơn thử 

Số lượng đặt hàng dự kiến cho đơn hàng định kỳ Chưa có

Thời gian giao hàng Càng sớm càng tốt 

Incoterm: CIF/ FOB/ EXW …

Note cho sales

Vải dùng để sản xuất ACTIVE WEAR 
Scrunch bum leggings → Quần legging scrunch bum (legging có đường 

may nhún ở phần mông để tạo hiệu ứng nâng/tạo dáng mông). 
 Scrunch bum shorts → Quần short scrunch bum (quần short có đường may 

nhún ở phần mông), 
 Longline top → Áo dáng dài, thường dài hơn áo bra/top thể thao thông 

thường, có thể ôm sát cơ thể.

Các thông số mong muốn như sau:
Thành phần: 75–80% nylon/polyamide + 20–25% elastane/spandex (có thể 

tư vấn lại khách) 
Định lượng khoảng 230–260 GSM

Co giãn 4 chiều (4-way stretch)
Khả năng hồi phục độ co giãn rất tốt, không bị dão

Độ nén từ trung bình đến cao (medium to firm compression)
Độ che phủ cao, không bị nhìn xuyên khi kéo căng hoặc thực hiện động tác 

squat (squat-proof)
Bề mặt vải mịn, mềm và cao cấp — ưu tiên loại peached hoặc brushed nhẹ, 

không cần loại brushed quá nhiều
Bề mặt lì (matte finish)

Có khả năng thấm hút mồ hôi và thoáng khí
Khả năng chống xù lông (pilling) rất tốt

Độ bền màu tốt khi giặt, tiếp xúc với mồ hôi và ma sát
Phù hợp để may quần legging ôm sát, có khả năng định hình/tạo form cơ 

thể

Cần mẫu trước, đây sẽ là project dài hơi nên chắc đầu năm 2027 sẽ bắt đầu 
có khoảng giá và đơn hàng dự kiến 

AIR express cho lô đầu, gửi mẫu về Úc, sau đó sẽ gửi về xưởng ở Nam Phi 

Đối tượng là phụ nữ Nam Phi, khoảng giá ở tầm trung, không cao quá nhưng 
không thấp quá, cần tư vấn thêm 


	Đường

